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Câu 1: Trong thời kỳ phong kiến độc lập từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, nước ta đã trải qua những triều đại nào?

A. Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc


B. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ


C. Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ


D. Đinh, Lý, Hồ, Mạc, Lê Trung Hưng, Nguyễn

Câu 2: Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

A. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Thanh


B. Hai lần chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên và chống Minh


C. Hai lần chống Tống, hai lần chống Mông – Nguyên và chống Minh


D. Chống Tống, ba lần chống Mông – Nguyên, chống Minh và chống Xiêm

Câu 3: Nhà Mạc tập trung xây dựng một lực lượng quân đội mạnh nhằm đích chính là?

A. Chuẩn bị chiến tranh xâm lược các nước láng giềng


B. Chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Minh


C. Mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam


D. Chuẩn bị đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra

Câu 4: Vị vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư là

A. Lê Hoàn
B. Đinh Tiên Hoàng
C. Ngô Quyền
D. Lý Công Uẩn

Câu 5: Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu là

A. Hồ Quý Ly
B. Hồ Hán Thương


C. Trần Hưng Đạo
D. Hồ Nguyên Trừng

Câu 6: Quốc hiệu Đại Ngu do Hồ Quý Ly đặt có nghĩa là:

A. Sự thiếu khôn ngoan lớn lao
B. Một mùa xuân to tát


C. Một niềm vui to lớn
D. Một thời đại lớn lao

Câu 7: Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong là

A. Nước Mặn (Bình Định)
B. Hội An (Quảng Nam)


C. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)
D. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)

Câu 8: Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

A. Phong trào nông dân bị đàn áp


B. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc


C. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ


D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái

Câu 9: Năm 1784, Giêm Oát đã

A. Phát minh ra máy hơi nước
B. Xây dựng đoạn đường sắt đầu tiên


C. Sáng chế ra máy kéo sợi Gienni
D. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa

Câu 10: Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

A. Tam cương
B. Tam tòng, tứ đức
C. Quân, sư, phụ
D. Ngũ thường

Câu 11: Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản


B. Vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập


C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập


D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến – một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó

Câu 12: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta


B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt


C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt


D. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống

Câu 13: Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên triều đại Lê sơ là

A. Lê Hoàn
B. Nguyễn Trãi
C. Lê Lợi
D. Lê Lai

Câu 14: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Lao động bằng tay được thay thế dần bằng máy móc


B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc


C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa


D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

Câu 15: Trong tiến trình Cách mạng tư sản Pháp, cuộc cách mạng đạt tới đỉnh cao khi nào?

A. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền


B. Giai đoạn phái Girôngđanh nắm chính quyền


C. Giai đoạn phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền


D. Giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền

Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII là

A. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới


B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền


C. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản


D. Đáp ứng quyền lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

Câu 17: Người có công dẹp “Loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước là

A. Đinh Điền
B. Đinh Công Trứ
C. Ngô Xương Ngập
D. Đinh Bộ Lĩnh

Câu 18: Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn


B. Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới của Chân Lạp – thuộc quốc của Xiêm


C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn


D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm

Câu 19: Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương nào dưới đây?

A. Lập phòng tuyến chắc chắn để chặn giặc


B. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc


C. Tích cực chuẩn bị lương thảo, vũ khí, luyện quân để chống lại thế mạnh của giặc


D. Vườn không nhà trống

Câu 20: Tôn giáo nào không được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc?

A. Phật giáo
B. Đạo giáo
C. Hồi giáo
D. Nho giáo

Câu 21: Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

A. Trần Thủ Độ
B. Trần Hưng Đạo
C. Lý Thường Kiệt
D. Trần Thánh Tông

Câu 22: Năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng

A. Văn miếu
B. Quốc tử giám
C. Chùa Một Cột
D. Chùa Quỳnh Lâm

Câu 23: Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Tống tại

A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt (Bắc Ninh)
B. Thành Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)


C. Biên giới Đại Việt
D. Kinh thành Thăng Long

Câu 24: Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện cuộc chiến tranh nào?

A. Nam triều – Bắc triều
B. Đàng Ngoài – Đàng Trong


C. Vua Lê – Chúa Trịnh
D. Họ Trịnh – họ Nguyễn

Câu 25: Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta (thế kỷ X-XV) được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua nào?

A. Lê Thái Tổ
B. Trần Thánh Tông
C. Lý Thái Tổ
D. Lê Thánh Tông

Câu 26: Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

A. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung


B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung


C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi


D. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua

Câu 27: Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

A. Đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, bước đầu làm suy yếu lực lượng của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài


B. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ toàn bộ Đàng Trong


C. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào


D. Đánh đổ chúa Nguyễn, chiến thắng quân Xiêm xâm lược

Câu 28: Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng
B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút


C. Trận Chi Lăng – Xương Giang
D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 29: Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào?

A. Phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền


B. Phái Giacôbanh nắm chính quyền


C. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền


D. Phái Girôngđanh nắm chính quyền

Câu 30: Năm 939, ông xưng Vương, xây dựng chính quyền mới và đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Ông là ai?

A. Lê Hoàn
B. Ngô Quyền
C. Đinh Tiên Hoàng
D. Lý Công Uẩn

Câu 31: Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?


A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân


B. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc


C. Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cách mạng tư sản


D. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến

Câu 32: Liên hệ kiến thức đã học, hãy cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

A. Mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta


B. Đập tan mọi ý đồ xâm lược của các tập đoàn phong kiến phương Bắc


C. Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ


D. Đánh tan quân Nam Hán, làm nên chiến thắng thủy chiến lẫy lừng

Câu 33: Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

A. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ
B. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần


C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ
D. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc

Câu 34: Năm 968, sau khi lên ngôi, vua Đinh Tiên Hoàng đặt Quốc hiệu là

A. Đại Cồ Việt
B. Đại Nam
C. Đại Ngu
D. Đại Việt

Câu 35: Năm 968, ông lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh. Ông là

A. Đinh Bộ Lĩnh
B. Đinh Liễn
C. Ngô Quyền
D. Lê Hoàn

Câu 36: Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là


A. Giai cấp tư sản
B. Phái Giacôbanh


C. Quần chúng nhân dân
D. Lực lượng quân đội cách mạng

Câu 37: Vị vua xuống Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010 là

A. Đinh Tiên Hoàng
B. Ngô Quyền
C. Lý Công Uẩn
D. Lê Hoàn

Câu 38: Tác giả bài Hịch tướng sĩ và có Câu nói nổi tiếng: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã” là

A. Lý Thường Kiệt
B. Trần Quốc Tuấn
C. Trần Thủ Độ
D. Trần Quang Khải

Câu 39: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A. Sự kiện chè Bôx tơn năm 1773


B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức


C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập


D. Thực dân Anh đặt ra thuế chè

Câu 40: Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

A. Ba lần chống quân Mông – Nguyên
B. Chống quân Tống lần thứ hai


C. Chống quân Minh
D. Chống quân Tống lần thứ nhất

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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